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Môn: Toán

	1. LÝ THUYẾT: 
ĐẠI SỐ: 5 câu hỏi ôn tập chương 1 đại số (SGK –).
HÌNH HỌC:1  Định nghĩa hình thang ?
1. Đường trung bình tam giác, đường trung bình hình thang là gì? Nêu các tính chất đường trung bình tam giác, đường trung bình hình thang?
1. Nêu các dấu hiệu nhận biết và các tính chất của hình bình hành?
1. Nêu các dấu hiệu nhận biết và các tính chất của hình chữ nhật?
1. Khi nào M đối xứng với M’ qua AB?
           Khi nào M đối xứng với M’ qua O?
1. BÀI TẬP: Các bài trong SGK – sách bài tập chương 1 đại số và hình học
I. ĐẠI SỐ
Bài 1. Thực hiện phép nhân:


1/   				4/   


2/   				5/   


3/   					           6/   
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:
1. 

 với  		
1. 

 tại  
1. 

 tại  
1. 

 tại  
1. 

 tại 
1. 

 với  
1. 

 biết  
1. 

 với  
Bài 3. Chứng minh rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:


1/   		2/  


3/   	4/  


5/   		6/  

Bài 4. Chứng minh các biểu thức sau không âm với mọi  
1. 

 				5)   
1. 

 			6)   
1. 

 				7)  
1. 

 		8)   
Bài 5. Phân tích các đa thức thành nhân tử:
1. 

 			12.    
1. 

 			13.    
1. 

 				14.   
1. 

 				15.    
1. 

 		16.   
1. 

 			17.    
1. 

 				18.     
1. 

 				19.     
1. 

 			20.    
1. 

   					21.   
1. 

   				22.     

Bài 6. Tìm  


1/   			2/  


3/   		4/   	


5/   				6/   


7/   					8/   


9/   					10/   


11/   					12/   


13/   			14/   


15/  			16/   


17/   				18/   
Bài 7*. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


 					 


 			 
Bài 8*. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức:




  	 		 	 


Bài 9*. Cho . Tìm  để M đạt GTNN


Bài 10*. Cho . Tìm  để M đạt GTNN

Bài 11. Xác định số hữu tỉ  sao cho
1. 

 chia hết cho  
1. 

 chia hết cho  
1. 

 chia cho  dư 27
1. 


 chia cho  thì dư 7, chia cho  thì dư 5



Bài 12. Tìm số nguyên  sao cho:  chia hết cho  


Bài 13*. Phân tích đa thức  thành nhân tử, biết rằng một nhân tử có dạng  

Bài 14. Tìm  để:




1/   chia hết cho  		2/   chia hết cho  




3/   chia hết cho  	4/   chia hết cho  

II. HÌNH HỌC

Bài 1. Cho  cân tại A, AM là đường cao. Gọi N là trung điểm của AC. D là điểm đối xứng của M qua N.
1. CMR: Tứ giác ADCM là hình chữ nhật.
1. CMR: Tứ giác ABMD là hình bình hành và BD đi qua trung điểm O của AM.
1. 
BD cắt AC tại I. CMR:  

Bài 2. Cho  vuông tại A. M là trung điểm của BC. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của M trên AB và AC.
1. Tứ giác ADME là hình gì? Tại sao ?
1. 
CMR :  
1. Gọi P là trung điểm của BM; Q là trung điểm của MC. CMR: Tứ giác DPQE là hình bình hành. Từ đó chứng minh: tâm đối xứng của hình bình hành DPQE nằm trên đoạn AM.
1. Tam giác ABC vuông ban đầu cần thêm điều kiện gì để hình bình hành DPQE là hình chữ nhật ?

Bài 3. Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và . Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của BC và AD.
1. Tứ giác ECDF là hình gì ?
1. Tứ giác ABED là hình gì ? Vì sao ?
1. Tính số đo góc AED
Bài 4. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AD và BC. Đường chéo AC cắt các đoạn thẳng BE và DF theo thứ tự tại P và Q.
1. CMR: BEDF là hình bình hành.
1. Chứng minh AP = PQ = QC
1. Gọi R là trung điểm của BP. Chứng minh tứ giác ARQE là hình bình hành
Bài 5. Cho hình bình hành ABCD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD.
1. Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ?
1. Chứng minh 3 đường thẳng AC, BD, EF đồng quy
1. Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. Chứng minh tứ giác EMFN là hình bình hành.
1. 

Tính  khi biết AC = a; BC = b;  
Bài 6. Cho hình chữ nhật ABCD, gọi I là điểm đối xứng với D qua C.
1. Tứ giác ABIC là hình gì ? Vì sao ?
1. Gọi E là trung điểm của BC, chứng minh A, E, I thẳng hàng.
1. Gọi O là giao điểm của BD và AC, M là trung điểm của BI. Chứng minh tứ giác BOCM là hình bình hành.
1. Gọi S là giao của hai đường thẳng DA và IB, K là giao của BD và AI, chứng minh S, K, C thẳng hàng.


Bài 7. Cho vuông tại A có . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC
1. Tính góc NMC
1. Gọi E là điểm đối xứng với M qua N. Chứng minh tứ giác AECM là hình bình hành.
1. Lấy D đối xứng với E qua BC. Tứ giác ACDB là hình gì? Vì sao?
Bài 8. Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn). Các đường cao AQ, BN, CM cắt nhau tại H. K là điểm đối xứng với H qua Q. Chứng minh:
1. Tứ giác BHCK là hình bình hành
1. Đường thẳng qua K song song với BC cắt đường thẳng qua C song song với AK tại E. Chứng minh KC = QE
1. Tứ giác HCEQ là hình bình hành
1. QE cắt BN tại I. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác HIEC là hình thang cân.


	Môn: Vật lý


	1. Học sinh ôn lại các bài tập trong sách bài tập Vật lí 8 từ bài 1 đến bài 7.
2. Các dạng bài tập
a. Bài tập trắc nghiệm: Tương tự SBT
b. Bài tập tự luận
I. Bài tập giải thích hiện tượng
BT1: Tại sao người ta thường khuyên những người lái xe ôtô phải rất thận trọng khi cần hãm phanh xe trên những đoạn đường trơn.
BT2: Khi người ngồi trên ô tô đang chuyển động trên đường thẳng, sau đó, nếu ô tô đột ngột rẽ phải thì người bị nghiêng mạnh về phía nào? Vì sao? 
BT3: Vì sao thủ môn phải đeo găng tay khi bắt bóng?
BT4: Vì sao lạc đà thường có bàn chân to?
II. Bài tập tính toán
BT5: Một học sinh chạy xe đạp với tốc độ trung bình 4m/s. Biết nhà cách trường học 1,2km. Tính thời gian học sinh đó đi từ nhà đến trường
BT6: Một người đi xe đạp trên đoạn đường AC. Quãng đường AB xuống dốc dài 30m; quãng đường BC bằng phẳng dài 45m. Thời gian đi trên quãng đường AB và BC đều là 3 phút. Tính vận tốc trên mối quãng đường và trên cả đoạn đường AC (theo đơn vị m/s)
BT7: Một xe máy chạy xuống một cái dốc dài với vận tốc 40km/h hết 3s. Khi hết dốc, xe chạy tiếp một quãng đường nằm ngang dài 75m trong 10s.
a) Tính vận tốc trung bình của xe máy trên đoạn đường thứ hai? 
b) Tính vận tốc trung bình của xe máy trên cả hai đoạn đường?
BT8: Một bình hoa có khối lượng 2kg đặt trên bàn. Biết đáy bình là mặt tròn bán kính 2dm. Tính áp suất của bình lên mặt bàn 
BT9: Một xe máy khi khởi hành cần lực kéo là 2500N, khối lượng 120kg, khi chuyển động thẳng đều thì cần một lực kéo 1500N. Liệt kê, biểu diễn các lực tác dụng lên xe máy. Tính độ lớn của hợp lực làm cho xe máy chuyển động nhanh dần?
III. Bài tập biểu diễn lực
BT10: Vật có khối lượng 0,3kg được treo bởi sợi dây không giãn. Biễu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật theo tỉ xích độ dài 1cm ứng với 1N.


	Môn: Hóa học


	I. Lý thuyết:
1. Các khái niệm cơ bản: Thế nào là nguyên tử ? phân tử? đơn chất ? hợp chất? KHHH? NTHH? NTK? PTK? đơn vị Cacbon? Hóa trị? Quy tắc hóa trị?
2. Thực hành: Xem lại hiện tượng các thí nghiệm đã học trong các bài thực hành (tách chất ra khỏi hỗn hợp)
II. Bài tập:
 Làm lại các bài tập trong SGK (trang 16-41 ) và SBT (trang 4-16)  
Câu 1 :
 [image: ]
Nhìn vào mô hình cấu tạo của nguyên tử Natri và suy luận các thông tin sau:
a. Số proton?                                          b. Số electron?
c. Số lớp electron?                                 d. Số electron lớp ngoài cùng?
Câu 2: Nguyên tử X nặng bằng 0,25 lần nguyên tử Đồng ( Cu= 64). Tính NTK của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào. Viết KHHH của nguyên tố đó.
Câu 3: Viết CTHH và tính PTK của các chất sau, cho biết chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất: 
a. Canxicacbonat, biết trong phân tử có 1Ca, 1C, 3O.
b. Khí mêtan, biết trong phân tử có 1C, 4H.
c. Khí Nitơ, biết trong phân tử có 2N
d. Lưu huỳnh dioxit, biết trong phân tử có 1S, 2O.
e. Natri hidroxit (gồm 1Na, 1O, 1H)
f. Khí clo, biết trong phân tử có 2Cl
Câu 4: Xác định hóa trị của mỗi nguyên tố có trong các hợp chất sau đây:
a. PH3, H2S, SiH4
b. Fe2O3, K2O, Cl2O7
c. MgCl2, NaCl, AlCl3 (biết Cl hóa trị I)
d. Fe(OH)3 (biết nhóm OH hóa trị I)

Câu 5: Hãy lập CTHH và tính phân tử khối của các hợp chất tạo bởi:
a. Zn (II) và Cl (I)
b. Al (III) và nhóm PO4 (III)
c. N (IV) và O
d. H và nhóm CO2 (II)
e. Na (I) và nhóm SO4 (II)
f. Ca (II) và nhóm NO3 (I)
Câu 6: Hợp chất của kim loại M với nhóm PO4  có công thức là M3(PO4)2. PTK = 262. Tính toán để xác định M là nguyên tố nào?

Câu 7: Phân tử hợp chất gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử nguyên tố oxi và nặng bằng 51 lần phân tử hiđro.
a. Tính phân tử khối của hợp chất.
b. Tìm tên và kí hiệu của nguyên tố X.
c. Viết CTHH của hợp chất đó và tính % về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất.
Câu 8: Hợp chất X tạo bởi nguyên tố R hóa trị III và Oxi. Biết phân tử X nặng 2 lần phân tử SO3. Viết CTHH của X.
Câu 9: Hợp chất A chứa 3 nguyên tố Ca, C, O với tỉ lệ 40% Canxi, 12% Cacbon, 48% Oxi về khối lượng. Tìm CTHH của A.
Câu 10: Tìm CTHH của hợp chất A gồm 2 nguyên tố Fe và O. Biết phân tử khối của A là 160, tỉ số khối lượng của Fe và O là 7 : 3.

(Biết NTK của H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; Ca=40; Fe=56; Zn=65; Br=80)


	Môn: Sinh học


	Phần 1: Trắc nghiệm
Ôn tập từ Bài 2: Cấu tạo cơ thể người đến hết Bài 14: Bạch cầu và miễn dịch.
Phần 2: Tự luận
Câu 1: 
a. Phản xạ là gì? Cho ví dụ? 
b. Hiện tượng cụp lá của cây trinh nữ khi ta động vào có phải là một phản xạ không? Vì sao?
Câu 2: Phân biệt các loại khớp xương và nêu rõ vai trò của từng loại khớp?
Câu 3: Tại sao lứa tuổi thanh thiếu niên lại cần chú ý rèn luyện, giữ gìn để bộ xương phát triển cân đối?
Câu 4: Thế nào là kháng nguyên, kháng thể? Sự tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể theo cơ chế nào? 
Câu 5: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của hồng cầu và huyết tương?
Câu 6:
a. Trình bày phương pháp sơ cứu cho người gãy xương cẳng tay. Khi sơ cứu cho người gãy xương cẳng tay cần lưu ý điều gì?
b. Trình bày phương pháp băng bó cố định cho người gãy xương cẳng tay. Khi băng bó cho người gãy xương cẳng tay cần lưu ý điều gì?


	Môn: Ngữ văn

	Ôn tập kiến thức đã học từ tuần 1 đến tuần 8 (SGK Ngữ văn 8 tập 1)

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Phần I: Văn học
1. Truyện kí Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945. (Văn bản : "Tôi đi học", “Trong lòng mẹ”, “Tức nước vỡ bờ”, “Lão Hạc”)
2. Văn học nước ngoài. (“Cô bé bán diêm”, “Chiếc lá cuối cùng”, " Đánh nhau với cối xay gió").
* Yêu cầu về văn bản :
    - Nắm được tác giả, tác phẩm, thể loại, hoàn cảnh sáng tác, phương thức biểu đạt, ý nghĩa nhan đề, tóm tắt truyện.
    - Nắm được nội dung, nghệ thuật, biết khai thác tín hiệu nghệ thuật trong tác phẩm văn học để làm nổi bật nội dung.

Phần II: Tiếng Việt
Các kiến thức tiếng Việt trong học kì I chương trình ngữ văn 8
1. Từ, từ loại: Trường từ vựng, Từ tượng hình, từ tượng thanh, Trợ từ, Thán từ, Tình thái từ.
2. Biện pháp tu từ đã học
* Yêu cầu về Tiếng Việt
      - Nhận diện được đơn vị kiến thức tiếng Việt cơ bản trong văn bản
      - Nêu vai trò, tác dụng của các đơn vị kiến thức trong văn bản.
      - Vận dụng kiến thức trong  đặt câu và viết văn.
  
Phần III: Tập làm văn
1. Tự sự: 
- Nhận diện và biết vận dụng các yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm trong bài văn
* Yêu cầu Tập làm văn:
- Nắm được các bước tạo lập văn bản.
- Lập dàn ý và tạo lập một văn bản hoàn chỉnh.
B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP 
Câu 1: Tóm tắt văn bản “Lão Hạc”, “Tức nước vỡ bờ”, "Cô bé bán diêm"...
Câu 2:Đoạc kĩ đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi:
    " Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi(...).Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc. ”
( Trích “Trong lòng mẹ” )
a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?
b. Nhân vật xưng "tôi" trong đoạn trích là ai? Có vai trò gì trong tác phẩm?
c. Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn văn bản trên
d. Các từ: vồ, cắn, nhai, nghiến  thuộc trường từ vựng nào? 
e. Chỉ rõ biện pháp nghệ thuật và nêu tác dụng cuả biện pháp nghệ thuật đó trong câu đầu của đoạn văn bản trên?
Câu 3: a. Giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản “Tức nước vỡ bờ'” của Ngô Tất Tố.
            b. Nêu ý nghĩa của hình ảnh nghệ thuật "ngọn lửa diêm" trong văn bản " Cô bé bán diêm" của An-đec-xen?
Câu 4: Em hãy cho biết nguyên nhân và ý nghĩa cái chết của lão Hạc? Qua đó ta thấy được nhân cách gì của lão ?
Câu 5: Truyện ngắn “Lão Hạc” cho em những suy nghĩ gì về phẩm chất và số phận người nông dân trong chế độ cũ ?
Câu 6: Qua hai nhân vật chị Dậu và Lão Hạc em hãy viết bài văn ngắn nêu suy nghĩ về số phận và tích cách người nông dân Việt Nam trong xã hội cũ?
Câu 7: Qua ba văn bản truyện ký Việt Nam: “Trong lòng mẹ”, “Tức nước vỡ bờ” và “Lão Hạc”, em thấy có những đặc điểm gì giống và khác nhau? 
Câu 8: Từ truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của O.Hen-ri, theo em vì sao chiếc lá cuối cùng được coi là kiệt tác của cụ Bơ-men ?
Câu 9: Xác định từ tượng hình, từ tượng thanh, thán từ trong các trường hợp sau:
a. “Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng.”
                                                                                            (Ngô Tất Tố)
b. “Người nhà lý trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Đùng đùng, cai lệ giật phắt cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu ”
                                                                                                   (Ngô Tất Tố)
c, Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà! Ánh sáng kì dị làm sao!
                                                                                                   (An-đéc-xen)
d, Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi! Xin ông trông lại!
                                                                                                    (Ngô Tất Tố)
e. Ha ha! Một lưỡi gươm! (Sự tích Hồ Gươm)
Câu 10: Liên hệ bản thân
a. Tình yêu con tha thiết của Lão Hạc khiến người đọc vô cùng cảm động về tình phụ tử. Là người con, em nhận thấy mình cần phải có trách nhiệm gì với cha mẹ?
b. Từ số phận, cuộc đời của chị Dậu và lão Hạc nêu suy nghĩ của bản thân em vè người nông dân trước cách mạng tháng 8/194
c. Từ tấm lòng hi sinh cao cả của cụ Bơ-men để cứu sống Giôn-xi, em rút ra cho mình bài học gì về cách ứng xử với mọi người trong cuộc sống hôm nay. 
d. Từ văn bản Trong lòng mẹ và hiểu biết của bản thân, nêu cảm nhận và suy nghĩ của em về tình mẫu tử
Câu 11: Nếu là người được chứng kiến cảnh bé Hồng gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách, em hãy kể lại cuộc gặp gỡ ấy.
Câu 12: Nếu là người được chứng kiến cảnh Lão Hạc bán chó với ông giáo trong truyện ngắn  của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện như thế nào ?
Câu 13. Nếu là người được chứng kiến cảnh chị Dậu đánh nhau với cai lệ trọng đoạn trích “ Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?
Câu 14: Qua truyện “Chiếc lá cuối cùng” của Ô- Hen- ri, em hãy đóng vai Giôn - Xi kể lại truyện.

C-  GỢI Ý TRẢ LỜI
 Câu 1:  
a. Tóm tắt văn bản Lão Hạc
     Lão Hạc có một con trai, một mảnh vườn và một con chó. Con trai lão đi phu đồn điền cao su, lão chỉ còn lại cậu Vàng. Vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con, lão đành phải bán con chó, mặc dù hết sức buồn bã và đau xót. Lão mang tất cả tiền giành dụm được gửi ông giáo và nhờ ông trông coi mảnh vườn. Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và từ chối những gì ông giáo giúp. Một hôm lão xin Binh Tư ít bả chó, nói là để giết con chó hay đến vườn, làm thịt và rủ Binh Tư cùng uống rượu. Ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy. Nhưng bỗng nhiên Lão Hạc chết - cái chết thật dữ dội. Cả làng không hiểu vì sao lão chết, chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu.
b. Tóm tắt văn bản “Tức nước vỡ bờ” :
Vì thiếu suất sưu của người em đã chết, anh Dậu bị bọn tay sai đánh, trói, lôi ra đình cùm kẹp, vừa được tha về. Một bà lão hàng xóm ái ngại hoàn cảnh nhà chị nhịn đói từ hôm qua, mang đến cho chị bát gạo để nấu cháo. Anh Dậu vừa cố ngồi dậy cầm bát cháo, chưa kịp đưa lên miệng thì cai lệ và gã đầy tớ nhà Lý trưởng lại xộc vào định trói anh mang đi. Van xin hết không được, chị Dậu đã liều mạng chống lại quyết liệt, đánh ngã cả hai tên tay sai vô lại.
Câu 2: 
- Phần a,b,c,d: Học sinh tự làm
[bookmark: bookmark16]e. - Học sinh nêu được tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó: so sanh, điệp từ, liệt kê
+ Làm nổi bật sự căm ghét cao độ những cổ tục phong kiến đã dầy đọa mẹ của bé Hồng
+ Nhấn mạnh tình yêu thương mẹ mãnh liệt của Hồng.
+ Cho thấy ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật trẻ em tinh tế của nhà văn.
Câu 3: a. Giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản “Tức nước vỡ bờ'” của Ngô Tất Tố.
+ Nhan đề bắt nguồn từ câu tục ngữ : “ Tức nước vỡ bờ”. 
+ Nhan đề làm nổi bật chủ đề của đoạn trích: khi người nông dân bị dồn vào bước đường cùng thì họ buộc phải vùng lên đấu tranh. 
+ Nhan đề chỉ ra quy luật tất yếu của cuộc sống “ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh”. 
b. - Diêm là nguồn gốc của ánh sáng, của sự ấm áp, đối lập với bầu trời lạnh lẽo buốt giá trong đêm giao thừa tối tăm, đối lập với cuộc sống đen tối, lạnh lùng của đất nước Đan Mạch thế kỉ XIX.
- Xây dựng hình ảnh"ngọn lửa diêm" là cách tác giả thể hiện thái độ phủ nhận đối với cái xã hội bất công đương thời, đồng thời thể hiện niềm tin và khát vọng sống tốt đẹp cho những con người khốn khổ.
Câu 4: 
+ Nguyên nhân: 
- Tình cảnh nghèo khổ túng quẫn đã đẩy Lão Hạc đến cái chết như một hành động tự giải thoát.
- Lão đã tự chọn cái chết để bảo toàn căn nhà, đồng tiền, mảnh vườn, đó là những vốn liếng cuối cùng lão để lại cho con.
=> Cái chết tự nguyện của Lão Hạc xuất phát từ lòng thương con âm thầm sâu sắc và lòng tự trọng đáng kính của lão.
+ Ý nghĩa: Cái chết của Lão Hạc có ý nghĩa sâu sắc:
- Góp phần bộc lộ rõ số phận và tính cách của Lão Hạc: nghèo khổ, bế tắc, cùng đường, giàu lòng tự trọng.
- Tố cáo hiện thực xã hội thực dân nửa phong kiến, đẩy người nông dân vào đường cùng.
+ Nhân cách: Lão Hạc là người cha hết lòng vì con, là người tình nghĩa và biết tôn trọng hàng xóm.
=> Nhân cách cao thượng của Lão Hạc.
Câu 5: * Gợi ý : 
- Chắt chiu, tằn tiện
- Giàu lòng tự trọng (không làm phiền hàng xóm kể cả lúc chết)
- Giàu tình thương yêu( với con trai, với con vàng)
=> Số phận của người nông dân: nghèo khổ bần cùng không lối thoát.
Câu 6: Qua hai nhân vật chị Dậu và Lão Hạc em hãy viết bài văn ngắn nêu suy nghĩ về số phận và tích cách người nông dân Việt Nam trong xã hội cũ?
* Gợi ý : 
- Lão Hạc và Chị Dậu là hình ảnh tiêu biểu cho số phận đau khổ, bi thảm của người nông dân Việt Nam trước cách mạng :
+ Chị Dậu có số phận điêu đứng, nghèo khổ, bị bóc lột sưu thuế, chồng ốm và có thể bị đánh, bị bắt lại.                                                                                               
+ Lão Hạc có số phận đau khổ, bi thảm : Nhà nghèo, vợ chết sớm, con trai bỏ làng đi làm phu cao su, thui thủi sống cô đơn một mình; tai hoạ dồn dập, đau khổ vì bán cậu vàng; tạo được món nào ăn món nấy, cuối cùng ăn bả chó để tự tử.      
-  Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp của người nông dân Việt Nam trước cách mạng .
* Chị Dậu : Là một mẫu mực vừa gần gũi vừa cao đẹp của người phụ nữ nông thôn Việt Nam thời kì trước cách mạng : có phẩm chất của người phụ nữ truyền thống, có vẻ đẹp của ngời phụ nữ hiện đại. Cụ thể :
- Là một người vợ giàu tình thương : ân cần chăm sóc người chồng ốm yếu giữa vụ sưu thuế.                                                                                         
- Là người phụ nữ cứng cỏi, dũng cảm để bảo vệ chồng
* Lão Hạc :
 - Là một lão nông chất phát, hiền lành, nhân hậu ( dẫn chứng).         
- Là một lão nông nghèo khổ mà trong sạch, giàu lòng tự trọng(dẫn chứng) 
Câu 7: * Gợi ý : 
a. Giống nhau: 
- Thời gian sáng tác: Cùng giai đoạn 1930- 1945. Phương thức biểu đạt: tự sự.
- Nội dung: Cả 3 văn bản đều phản ánh cuộc sống khổ cực của con người trong xã hội đương thời chứa chan tinh thần nhân đạo. Nghệ thuật: Đều có lối viết chân thực, gần gũi, sinh động.
b. Khác nhau:
- Thể loại: Mỗi văn bản viết theo một thể loại: Trong lòng mẹ( hồi kí), Lão Hạc( Truyện ngắn), Tức nước vỡ bờ( Tiểu thuyết).
- Đều biểu đạt phương thức tự sự những mỗi văn bản yếu tố miêu tả, biểu cảm có sự đậm nhạt khác nhau. Mỗi văn bản viết về những con người với số phận và những nỗi khổ riêng.
Câu 8: * Gợi ý : Giải thích được ba lý do sau:
- Chiếc lá mang lại giá trị nghệ thuật: Giống chiếc lá thật mà con mắt họa sĩ như Giôn- xi và Xiu cũng không nhận ra.
- Chiếc lá mang lại giá trị nhân sinh: vì con người, vì cuộc sống.
- Chiếc lá được đổi bằng cả tính mạng của cuh Bơ-men.
Câu 9: HS tự xác định từ tượng hình, từ tượng thanh, thán từ trong các trường hợp 
Câu 10: HS tự liên hệ
Câu 11: HS tự làm
Câu 12: 
* Mở bài: Giới thiệu câu chuyện
* Thân bài: 
- Hoàn cảnh chứng kiến câu chuyện.
- Diễn biến câu chuyện
+ Câu chuyện cảu lão Hạc kể với ông giáo ( hình ảnh lão khi kể, giọng nói..)
+ Lời động viên của ông giáo
+ Tâm trạng của tôi khi nghe câu chuyện đó.
* Kết bài: Câu chuyện kết thúc, lão Hạc ra về, tâm trạng của tôi…
Câu 12:
a. Mở bài: 
- Giới thiệu sự việc
- Ấn tượng của mình về sự việc đó
[bookmark: bookmark32]b. Thân bài:
- Hình ảnh tên cai lệ và người nhà lí trưởng hung hăng tiến vào nhà chị Dâu thúc sưu.
- Hình ảnh chị Dậu nhún nhường van xin.
- Hình ảnh chị Dậu cãi lí.
- Hình ảnh chị Dậu đánh tên cai lệ
+ Vẻ mặt, động tác...
+ Hình ảnh tên cai lệ chống lại.
+ Thái độ của anh Dậu.
- Tâm trạng của em khi chứng kiến cảnh đó: ngưỡng mộ, khâm phục sức mạnh của chị
Dậu, hả hê sung sướng khi cai lệ bị chị đánh...
c. Kết luận 
- Cảm nghĩ của tôi về cảnh đánh nhau.
[bookmark: bookmark33]- Suy ngẫm về hình ảnh người nông dân khi bị dồn ép đến đường cùng .
Câu 13: Qua truyện “Chiếc lá cuối cùng” của Ô- Hen- ri, em hãy đóng vai Giôn - Xi kể lại truyện.
a. Mở bài: 
- Giới thiệu bản thân mình (Giôn Xi).
- Giới thiệu tình huống khiến nhớ đến câu chuyện.
b. Thân bài:
- Xiu, Giôn-xi và cụ Bơ Men là những họa sĩ nghèo cùng sống trong một căn hộ 2 tầng ở gần thành phố Oa-Sinh-Tơn
- Giôn-xi bị chứng xưng phổi, cô tuyệt vọng tự nhủ rằng bao giờ chiếc thường xuân cuối cùng ờ gần đó rụng thì cô cũng lìa đời
- Biết được ý nghĩ ngu ngốc của Giôn-xi, cụ Bơ Men rất thương và lo lắng.
- Sau đêm mưa bão đầu tiên, rồi đêm thứ hai chiếc lá vẫn còn đó... .Giôn-xi nhận thấy mình đã sai, và có nghị lực chữa bệnh.
- Tuy nhiên sau đó Xiu nhận được tin là cụ Bơ-men đã chết. Cụ Bơ-men đã một mình vẽ nên chiếc lá cuối cùng để cứu lấy Giôn-xi.
c. Kết luận: 
- Cảm nghĩ về câu chuyện
- Suy ngẫm về cuộc đời...
Câu 14: HS tự làm

Ngoài ra, còn một số dạng bài tập Tiếng Việt, giáo viên có thể tham khảo trong SGK Ngữ văn 8 tập 1 như : BT1,3 ( trang 23 ), BT1,4 ( trang 49-50 ), BT1,2,3,4 ( trang  70-72 ), BT1,2 ( trang  81-82 )


	Môn: Lịch sử


	I. Nội dung ôn tập.
Học sinh ôn tập những kiến thức Lịch sử đã học từ tuần 01 đến tuần 07, trọng tâm là những bài học sau:
- Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
- Chủ đề cásự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn hóa TK XVIII-XX
- Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)
* Lưu ý: Chú trọng việc vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tế.
II. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan và tự luận.
III. Một số dạng câu hỏi và bài tập.
Học sinh tham khảo một số dạng câu hỏi sau:
Câu 1: Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.
Câu 2: Lập niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Câu 3: Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?
Câu 4: Bằng những kiến thức đã học, hãy giới thiệu vài nét về một tác giả hay một tác phẩm văn học tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX.


	Môn: Địa lý


	I. Kiến thức trọng tâm
- Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản Châu Á.
- Khí hậu Châu Á.
- Sông ngòi và cảnh quan Châu Á.
- Đặc điểm dân cư, xã hội Châu  Á.
II. Bài tập vận dụng
Bài 1: Chứng minh chấu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới.
Bài 2: Trình bày đặc điểm khí hậu châu Á.
Bài 3: Sông ngòi châu Á có đặc điểm gì? Những đặc điểm ấy có thuận lợi và khó khăn gì cho đời sống, sản xuất.
Bài 4: Cho bảng số liệu về tình hình dân số châu Á từ năm 1900 đến năm 2002
	Năm
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002

	Số dân (triệu người)
	880
	1402
	2100
	3110
	3766


(*) Chưa tính dân số Liên bang Nga thuộc châu Á.
Qua bảng số liệu trên em hãy rút ra nhận xét về tình hình tang dân số châu Á từ năm 1990 đến 2002.


	Môn: Giáo dục công dân

	I. NỘI DUNG ÔN TẬP

- Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
- Bài 2: Liêm khiết
- Bài 3: Tôn trọng người khác
- Bài 4: Giữ chữ tín
- Chủ đề: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
II. CÂU HỎI ÔN TẬP:

Câu 1: Thế nào là tôn trọng lẽ phải? cho 2 ví dụ thể hiện phẩm chất tôn trọng lẽ phải?
Câu 2: Trái với lối sống liêm khiết là gì? Tại sao mỗi con người cần phải sống có liêm khiết?
Câu 3:  Tôn trọng người khác là gì? Cho hai ví dụ thể hiện phẩm chất tôn trọng người khác?
Câu 4: Giữ chữ tín là gì ? Giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân con người?
Câu 5: Pháp luật, kỉ luật là gì? Là học sinh em cần có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật không?
Câu 6: Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại sao?
BÀI TẬP:
- Bài 1: Tôn trọng lẽ phải, bài tập a. b. trong SGK trang 4
- Bài 2: Liêm khiết, bài tập b. c.  trong SGK trang 7
- Bài 3: Tôn trọng người khác, bài tập 1, 3  trong SGK trang 10
- Bài 4: Giữ chữ tín, bài tập 1,2  trong SGK trang 13	


	Môn: Công nghệ


	I. Nội dung ôn tập: Từ bài 1 đến bài 12.
II. Câu hỏi ôn tập:
1.Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ? Vì sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật? Thế nào là hình cắt? Hình cắt dùng để làm gì?
2.  Có các phép chiếu nào?  Nêu tên gọi  các hình chiếu và hướng chiếu? Vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào?
3.Nêu đặc điểm hình chiếu của các khối đa diện, khối tròn xoay
4.Thế nào là ren ngoài? Ren trong? Ren được vẽ theo quy ước như thế nào?
5. Bản vẽ chi tiết có những nội dung gì? Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết.
III. Bài tập:  Các bài tập thực hành 


	Môn: Tiếng Anh


	REVISION FOR THE MIDDLE TEST-TERM 1
A. PHONETICS
I. Find the word which has different sound in the part underlined.
1.	A. laughed	B. washed	C. danced	D. played
2.	A. beds	B. dogs	C. porters	D. books
3.	A. pictures	B. watches	C. buses	D. brushes
4.	A. leisure	B. eight	C. celebrate	D. penalty
5.	A. fun	B. sun	C. surf	D. cut
6.	A. bracelet	B. cake	C. make	D. hat
7.	A. although	B. laugh	C. paragraph	D. enough
8.	A. comedy	B. letter	C. princess	D. cinema
9.	A. stopped	B. agreed	C. listened	D. cleaned
10.	A. meat	B. seat	C. great	D. mean
11.	A. rather	B. them	C. neither	D. think
12.	a. trick	b. kit	c. addict	d. virtual
13.	a. satisfied	b. hooked	c. bored	d. socialised
14.	A. try	B. facility	C. typhoon	D. supply
15.	A. supermarket	B. ruler	C. pollution	D. urban
16.	A. nature	B. migrant	C. facility	D. away
17.	a. ride	b. excite	c. ridden	d. beehive
18.	a. pasture	b. vast	c. brave	d. farm
19.	a. cattle	b. circular	c. country	d. collect
20.	a. generous	b. ger	c. grassland	d. guess
II. Choose the words that have the different stress from the others.
1.	A. satisfied	B. socialize	C. volunteer	D. exercise
2.	A. information	B. technology	C. community	D. activity
3.	A. library	B. museum	C. melody	D. favourite
4.	A. protection	B. addicted	C. computer	D. goldfish
5.	A. skateboard	B. sticker	C. adore	D. leisure
6.	A. nomadic	B. generous	C. colourful	D. countryside
7.	A. popular	B. calculus	C. beehive	D. disturb
8.	A. harvest	B. collect	C. peaceful	D. whisper
9.	A. charade	B. transport	C. expect	D. paddy
10.	A. opportunity	B. inconvenient	C. facility	D. optimistic 
B. VOCABULARY & GRAMMAR 
I.	Choose the best answer.
1.	My dad doesn’t mind 		 my mom from work every day.
	A. pick up	B. picked up	C. picking up	D. picks up
2.	Using computers too much may have harmful effects 		 your minds and bodies.
	A. on	B. to	C. with	D. onto
3.	I love the people in my village. They are so 		 and hospitable.
	A. friendly	B. vast	C. slow	D. inconvenient
4.	Among the	 	, the Tay people have the largest population.
	A. groups	B. majorities	C. ethnic minorities	D. ethnic cultures.
5.	People in the countryside live 		 than those in the city.
	A. happy	B. more happily	C. happily	D. as happy as
6.	Viet Nam is 		 multicultural country with 54 ethnic groups.
	A. a	B. an	C. the	D. A and C
7.	We 	 to the countryside two months ago.
	A. go	B. have gone	C. went	D. will go
8.	What will you do if you 		 the final examinations?
	A. will pass	B. would pass	C. pass	D. passed
9.	It rained hard. 		, my father went to work.
	A. Therefore	B. However	C. Because	D. So
11.	Laura fell asleep during the lesson 		 she was tired.	
	A. so	B. but	C. because 	D. therefore
12.	How much	 		 do you want?
	A. bananas	B. eggs	C. candies	D. sugar
13.	Tomorrow the director will have a meeting 		 8:00 am to 10:00 am.
	A. between	B. from	C. among	D. in
14.	We will start our trip 		 6 o’clock 		 the morning.
	A. in / in	B. at / in	C. in / at	D. at / at
15.	We	 		 anything from James since we left school.
	A. haven’t heard	B. heard	C. don’t hear	D. didn’t hear
16.	You have lived in this city since 1998, 		?
	A. haven’t you	B. didn’t you	C. did you	D. have you
17.	My students enjoy 		 English very much.
	A. learn	B. learnt	C. learning	D. to learn
18.	How much time do you spend _______ leisure activities?
	a.on	b. in	c. for	d. with
19.	Why don’t you apply for this job? It looks right _______ your street.
	a.on	b. in	c.at	d. up
20.	Many young people don’t _______ walking to school or playing active games?
	a. prefer	b. enjoy	c. suggest	d. want
21.	Daisy is _______ social media. She spends lots of time on Facebook and Instagram.
	a.tired of	b. bored with	c. addicted to	d. curious about
22.	_______ leisure time is free from compulsory activities, it is often referred to as “free time.’
	a. Because	b. Although	c. When	d. As long ass
23.	On YouTube you can find many videos on _______ all aspects of your English.
	a. surfing	b. working	c. taking	d. improving
24.	Some addicts are teenagers _______ are hooked on computer games.
	a. which	b. who	c. what	d. whose
25.	My sister enjoys _______. She usually walks around the mall, but not buying anything.
	a. going shopping	b. hanging out	c. window shopping	d. doing DIY
26.	The English test was ....................... than I thought it would be.
	A. the easier	B. more easy	C. easiest	D. easier
27.	English is thought to be ....................... than Math.
	A. harder	B. the more hard	C. hardest	D. the hardest
28.	Her office is ....................... away than mine.
	A. father	B. more far	C. farther	D. farer
29.	He did the test ....................... I did.
	A. as bad as	B. badder than	C. more badly than	D. worse than
30.	A boat is ....................... than a plane.
	A. slower	B. slowest	C. more slow	D. more slower
31.	My new sofa is ....................... than the old one.
	A. more comfortable	B. comfortably
	C. more comfortabler	D. comfortable
32.	My sister dances ....................... than me.
	A. gooder	B. weller	C. better	D. more good
33.	This road is ....................... than that road.
	A. narrower	B. narrow	C. the most narrow	D. more narrower
34.	He drives ....................... his brother.
	A. more careful than	B. more carefully
	C. more carefully than	D. as careful as
35.	It was ....................... day of the year.
	A. the colder	B. the coldest	C. coldest	D. colder
36.	She is ....................... student in my class.
	A. most hard-working	B. more hard-working
	C. the most hard-working	D. as hard-working
37.	I went on a trip to the countryside and had my first experience _______ farm work.
	a.on	b. with	c. for	d. of
38.	We usually spend our holiday in the village _______ our grandparents live.
	a.what	b. where	c. which	d. when
39.	I think country life is so boring and _______ because you’re not close to shops and services.
	a. unhealthy	b.inconvenient	c. comfortable	d. peaceful
40.	On the farm, uncle Duong showed us how to _______ cucumbers.
	a. plough	b.produce	c. pick	d. put up
41.	Mongolian children start to learn _______ before they can walk.
	a. horse riding	b.riding horse	c. ride horse	d. horse ridden
42.	On the side of the road, a herd boy was herding _______.
	a. kites	b.hay	c. cattle	d. blackberries
43.	Mongolian children learn to ride when they are _______ as three years old.
	a. as young	b.younger	c. younger than	d. so young
44.	Does your new stereo play music _______ than your old one did?
	a. louder	b.more loudly	c. loudlier	d. more louder
45.	Countryside is not polluted _______ you can breathe there fresh air.
	a. although	b.however	c. therefore	d. as
46.	‘Children in my village often fly their kites in dry rice fields.’ ‘_______’
	a. It’s right up my street!	b. That’s awesome.
	c. Exactly what I want.	d. How interesting!
47.	The crops 		on the weather.
A.depend heavy	B.depend heavily	C.affect heavy	D.affect heavily
48.	Mai studies Maths a little bit 		.
A.bad	B.badly	C.good	D.smartly
49.	During the festival, they fly many	 kites in different shapes and sizes.
A.colour	B.colourless	C.colourful	D.colouring
50.	There are no high buildings to block		in our village. 
A.view	B.a view	C.some view	D.the view

II.	Underline the correct option. This may include a space (–) for zero article.
1.	Vietnam is a/an/ the multiethnic country with 54 ethnic groups.
2	The Viet (Kinh) people account for 87% of a / the / – country’s population.
3.	Chaul Chnam Thmey is a/ an/ the celebration of New Year by Khmers.
4	Folk singing of the Bru-Van Kieu is popular, particularly cha chap and sim, the / a / an alternating chant between young men and women.
5	Ancestor worship is the / a / – most important religious activity among the Bru-Van Kieu.
6.	The La Ha grow the/ – /a cotton but do not weave.
7.	The Rong house of the Xo Dang is a / an / the big stilt house with a high roof which looks like a/an/ the axe.
8.	The young Co Ho women play an / a / the active role in marriage.
9.	The Ba Na are one of the / a / an oldest ethnic minority groups living in a / – / the Central Highlands.
10.	The / A / – right of inheritance in Ede families is only for the / – / a daughters.
11.	Y Phon lives in the city, but his family still live in a / the /–small village in a / – / the mountains.
12.	A / The /– M’Nong live in houses built on the / – /a stilts or level with a/ – /the ground.

III. Find and correct the mistakes

1. What he detests to do is going to work at weekends.	……………
                       A       B           C                           D
2. All the girls in my class are a big fan of SNSD girl-band.	……………
                  A                        B        C                            D
3. Going fishing alone is one of my Dad’s favorite leisure activity.	……………
               A                   B                  C                                D
4. She sings that song much more better than I do.	……………
              A                      B             C                  D
5. I think that she wouldn’t mind to go to the night party with you, surely. 	……………
                                        A              B                     C                           D
6. I prefer to come back to my hometown on the harvest time.	……………
                      A               B                           C               D
7. I had a very forgettable time with my cousin last month because it was fun.	……………
       A                        B                                C                                               D
8. People living in the countryside have to work hard than people in cities.	……………
                   A                                                          B     C                      D
9. Sometimes city people talk much pessimistically than country people.	……………
                             A                   B               C             D
10. Some people like living in big cities because of its excited life with a lot of 	……………
                                      A                                B                     C
entertainments and modern facilities.
          D
11. Do you know what the population of the large ethnic group is?	……………
                               A                                 B     C                         D
12. She is very familiar about this local speciality. She has tasted it 3 times.	……………
                              A         B                          C                      D
13. This is one of most well-known heritage sites in Vietnam.	……………
                   A                      B                C         D
14. You can buy a traditional custom in the market with a reasonable price. 	……………
                                   A              B                                    C        D
15. Among these ethnic groups, which one you think has the most 	……………
           A                                         B            C        D
beautiful traditional costume?

IV.	Give the correct form of the following verbs.
1.	Mai enjoy 			 crafts, especially bracelets. (make)
2.			 you ever 		 a buffalo? (ride)
3.	The children used to 		 a long way to school. (go)
4.	They hate 			 their son texting his friends all day. (see)
5.	Do you fancy 			 in the park this Sunday? (skateboard)
6.	At present, the social networks ______________ (become) more popular among young generation.
7.	I ______________ (not listen) to their new CD yet. Is it any good?
8.	When I was a student, I ______________ (not like) doing homework.
9.	Facebook ______________ (found) in 2004 by Mark Zuckerberg and Eduardo Saverin.
10.	The American ______________ (spend) 34 hours a week watching television.
11.	______________ (you/ ever/ make) origami cranes?
12.	I’ve just bought a new CD of folk songs. I ______________ (listen) to it tonight.
13.	Do you adore ______________ (lie) in a hot bath?
14.	Please try ______________ (arrive) punctually at 8.30.
15.	Many teenagers prefer ______________ (watch) TV to ______________ (read) books.
16. The first Brau _______________(come) to Vietnam about a century ago.
17. The majority of people in Vietnam _______________(belong) to the Kinh ethnic group.
18. Hoa Ban festival ____________(start) on March 17thand ____________(end) on March 19th.
19. Listen! _______________ those ethnic girls _______________(speak) the Ede language?
20. So far Nick _______________(learn) a lot about the ethnic minorities in Vietnam.
21. We _______________(be) to Buon Me Thuot city twice, but we _______________(never/ visit) Don Village.
22. n the future, the local government _______________(organize) more activities topromote the culture of ethnic groups.
23. These stilt houses	_______________(build) over 50 years ago by the Tay people.
24. Tourists to Don Village enjoy __________(ride) elephants around the hamletor to the forest.
25. The elephants help local people _______________(work) in the fields, and carry goodsor construction materials.

V. Supply the correct form of the words in brackets.
1.	People in my country are very warm and 		. (FRIEND)
2.	An 			 is a child whose parents are dead. (ORPHANAGE)
3.	L.A Hill is a 			 writer. (HUMOR)
4.	I’m	 		 sorry for the delay. (EXTREME)
5.	She looks more 			 than her sister. (BEAUTY)
6.	I am 		 enough to have a lot of friends. (LUCK)
7.	They enjoy the 			 summer evenings in the countryside. (PEACE)
8.	Those cats look 			. (LOVE)
9.	It was 			 of him to offer to pay for us both. (GENEROUSITY)
10.	Role-play is 			 in developing communication skills. (HELP)
11.	Many ethnic groups managed to live together ___________. (peace)(PEACE)
12.	How often is the Gong Festival ___________? (celebrate)( CELEBRATATE)
13.	The ___________ of people in Vietnam belong to the Kinh people. (major)(MAJOR)
14.	The ___________ house is the place where village ceremonies and festivals take place.( COMMUNE)
15.	___________ is a traditional folk art of the Miao people.( EMBROIDER)
16. Five-coloured sticky rice is a traditional	 ___________ of Tay people. ( SPECIAL)
17. H’mong people live in the northern ___________ region of Vietnam. ( MOUNTAIN)
18. The ___________ you can find in Sapa include the Hmong, Dao, and Tay. (ETHNIC)
19. Muong people are ___________ more closely related to the Tai people. (CULTURE)
C. READING
I. Read the following passage and choose the correct answer for each gap.
	I surf the Internet every day, but I’ve never (1) 			 more than an hour at a time online. I’ve got a laptop and also a smartphone, so I can (2) 			 the Internet anywhere. Today, for instance, I’ve been (3) 		 three times.
	Mainly I just (4) 		 my friends. I read online magazines and I look (5) 		 information, too. I also compare prices of things, (6)			 I’ve never bought anything online because I don’t think it’s safe.
	I’m not an Internet addict, but some of my friends (7) 			. One friend of mine always looks (8) 			 because he spends all night online. Although he’s got a lot of bad marks for the exams, he hasn’t (9) 			 his habits.
	In my experience, it’s very useful for people who use the Internet (10) 			.
1.	A. spend	B. spending	C. spent
2.	A. have	B. use	C. play
3.	A. online	B. Internet	C. computer
4.	A. write	B. email	C. send
5.	A. at	B. in	C. for
6.	A. because	B. but	C. although
7.	A. is	B. were	C. are
8.	A. tired	B. hard	C. happily
9.	A. change	B. to change	C. changed
10.A. sensible	  	      B. sensibly	                  C. sensibleness
II. Read the following passage and choose the best answer A, B, C or D.
Sydney is Australia’s most exciting city. The history of Australia begins here. In 1788 Captain Arthur Philips arrived in Sydney with 11 ships and 1624 passengers from Britain (including 770 prisoners). Today there are about 3.6 million people in Sydney. It is the biggest city in Australia, the busiest port in the South Pacific and one of the most beautiful cities in the world. In Sydney, the buildings are higher, the colors are brighter and the nightlife is more exciting. There are over 20 excellent beaches close to Sydney and its warm climate and cool winter have made it a favorite city for immigrants from overseas. There are two things that make Sydney famous: its beautiful harbor, the Sydney Harbor Bridge, which was built in 1932 and the Sydney Opera House, which was opened in 1973.

1.	Where did Captain Arthur Philips arrive in 1788?
	A. South Pacific	B. Sydney Harbor
	C. Britain	D. Sydney
2.	Which of the following should be the title of the reading passage?
	A. Sydney’s Opera House	B. The history of Sydney
	C. Sydneys beaches and harbors	D. An introduction of Sydney
3.	Which of the following statements is NOT true about Sydney?
	A. Sydney is not a favorite city for immigrants from overseas.
	B. Sydney is one of the most beautiful cities in the world.
	C. Sydney is the most exciting city in Australia.
	D. Sydney is the biggest port in the South Pacific.
4.	How many beaches are there close to Sydney?
	A. 11 beaches	B. over 20 beaches
	C.  nearly 20 beaches	D. 770 beaches
5.	When was the Sydney Harbor Bridge built?
	A. 1788	B. 1973	C. 1932	D. 1625

D. WRITING
I. Make the question for underlined words.
1.Ethnic people often hold festivals in spring.							………………………………………………………………………………?
2.Life in the mountainous areas is quite difficult because of the extreme weather.				………………………………………………………………………………?
3.In the remote areas, it may take people half a day to travel from their house to the market.			………………………………………………………………………………
4.Shortage in electricity and fresh water supply makes life in remote areas so difficult.			………………………………………………………………………………?
5.The local authorities try to help the ethnic minorities by teaching them effective farming methods.	………………………………………………………………………………?
6.They live in the provinces of Lai Chau and Lao Cai.
 	………………………………………………………………………………?
 7.The Ha Nhi family worship their ancestors.
		………………………………………………………………………………?
8.They live on rice cultivation of burnt-over land or terraced fields.
		………………………………………………………………………………?
9.They use ploughs and harrows pulled by oxen and buffaloes to work in the fields.
		………………………………………………………………………………?
10. The gardens are often close to their houses.
		………………………………………………………………………………?

II. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.
1. Flying a kite in the countryside is very exciting.
	It’s	
2. I have done voluntary work for three years.
	I started 	
3. It took me two hours to walk to her village.
	I spent	
4. Millions of tourists visit the Museum of Ethnology every year.
	The Museum of Ethnology	
5. Jane makes crafts better than her sister.
	Jane’s sister doesn’t	
6. Let’s go to my uncle’s farm at the weekend.
	Amy suggested	
7. Her old house is bigger than her new one.
	Her new house	
8. No one in my class is taller than Peter.
	Peter	
9. The black dress is more expensive than the white one.
	The white dress	
10. A buffalo loughs better than a cow.
	A cow……………………………………………………………………………
11. Mary dances more beautifully than Joan.
	Joan ……………………………………………………………………………..

III. Reorder the words to make sentences.
1.	country/ with/ Vietnam/ 54/ is/ multiethnic/ a/ groups/ ethnic.
		
2.	minorities/ make/ population/ Ethnic/ up/ 15 percent/ of/ the/ of/ about/ Vietnam 3
		
3.	Most/ live/ of/ ethnic/ in/ minorities/ the/ the/ areas/ in/ north/ the/ mountainous.
		
4.	Vietnam/ Tay/ second/ the/ largest/ are/ the/ ethnic/ in/ group.
		
5.	are/ The/ known/ Nung/ including/ music and poetry/ for/ folk-art/ richness/ traditions/ their/ of.
		

SPEAKING TOPICS

PART 1: Introduce yourself.
- What’s your full name?
- How old are you?
- Which class are you in?
- Where do you live?
PART 2: 
Topic 1: Your favourite leisure activity/ activities
1. What is the most common leisure activities in Vietnam?
2. What is your favourite leisure activity?
3. Who has the same leisure activity with you?
Topic 2: Life in the countryside
1. Where do you prefer living, in the city or in the countryside?
2. If you prefer living in the city, what are the good points about it?
3. If you prefer living in the country, what are the good points about it?
Topic 3: Life of an ethnic group
1. How many ethnic groups are there in Vietnam?
2. Where do the Kinh mostly live?
3. Talk about one of the Vietnamese ethnic groups that you know.
 You should say:
	- What is its name?
	- Where do the people live?
- What are the special features of the group in terms of production acitvities, family life, art life, traditions, costumes, …


	Môn: Âm nhạc


	I/ Nội dung ôn tập:
Học sinh học thuộc lòng bài hát và tập đọc nhạc
Trình bày một trong những bài sau (Học sinh bốc thăm bài)
1. Hát bài “Lí dĩa bánh bò”.
2. Hát bài “Tuổi hồng”.
3. Tập đọc nhạc số 1
4. Tập đọc nhạc số 2
II/ Yêu cầu:
1. Hát đúng lời ca, giai điệu, thể hiện tốt sắc thái, tình cảm
2.  Đọc đúng cao độ, trường độ, gõ đúng phách, thể hiện đúng tính chất  nhịp của bài tập đọc nhạc 


	Môn: Thể dục


	· Nội dung Bài thể dục
Loại đạt: Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật bài thề dục 35 động tác liên hoàn. Biết cách sửa sai khi quên động tác.
Loại chưa đạt: Chưa thực hiện được bài thể dục, quên nhiều động tác. Không nghiêm túc trong quá trình kiểm tra.


	Môn: Mỹ thuật

	I. NỘI  DUNG ÔN TẬP
1. Chủ đề vẽ trang trí ứng dụng
- Trang trí quạt giấy
- Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
- Trình bày bìa sách
2. Chủ đề vẽ tranh tĩnh vật
- Vẽ theo mẫu: Lọ hoa và quả (Vẽ màu)
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Chủ đề vẽ trang trí ứng dụng
· Học sinh hiểu được vai trò của trang trí  đối với cuộc sống
· Học sinh biết cách vẽ một bài trang trí đẹp, có bố cục hài hòa, họa tiết và màu sắc phù hợp, sinh động
2. Chủ đề vẽ tranh tĩnh vật
· Học sinh nhận biết thêm vẽ tranh tĩnh vật
· Vẽ được tranh tĩnh vật và vẽ màu theo ý thích
- Hoàn thành được bài vẽ tranh tĩnh vật đẹp


                        
                                                                                                         

                                                                                                             BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
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Lịch kiểm tra giữa học kỳ I
( Tuần 8,9,10 từ 26/10/2020 đến hết 13/10/2020)
	Tuần
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Môn thi

	8
	Tư
	28/10/2020
	1
	Công nghê 6,7,8

	
	
	
	3
	Tin học 6

	
	Năm
	29/10/2020
	1
	Địa 6,7,8

	
	Sáu
	30/10/2020
	1
	Lý 6,8

	
	Bảy
	31/10/2020
	1
	Hóa 8

	   9
	Ba
	3/11/2020
	1
	Địa 9

	
	Tư
	4/11/2020
	2
	Sinh 6,7,8,9

	
	Năm
	5/11/2020
	2
	GDCD 8,9

	
	
	
	4
	Tin 7, Sử 9

	
	Sáu
	6/11/2020
	2
	Lý 7,9

	
	Bảy
	7/11/2020
	2
	Hóa 9

	  10
	Ba
	10/11/2020
	1
	GDCD 6,7

	
	Tư
	11/11/2020
	3
	Sử 6,7,8

	
	Năm
	12/11/2020
(Thi theo phòng)
	1+2
	Văn 8,9
(sau đó HS nghỉ để khối 6,7 thi)

	
	
	
	3+4
	Văn 6,7
(Chiều học sinh học bình thường)

	
	Sáu
	13/11/2020
Sáng
(Thi theo phòng)
	1+2
	Toán 8,9
(sau đó HS nghỉ để khối 6,7 thi)

	
	
	
	3+4
	Toán 6,7

	
	
	13/11/2020
Chiều
(Thi theo phòng)
	1
	Tiếng Anh 6,7 (sau đó HS nghỉ để khối 8,9 thi)

	
	
	
	2
	Tiếng Anh 8,9


* Ghi chú: 
- Các môn Văn- Toán-Anh học sinh thi theo phòng thi. Gv bố trí thi nói TA theo lớp
- Các môn Nhạc – Họa – Thể dục, Công nghệ 9 kiểm tra theo tiết dạy của giáo viên trên thời khóa biểu. Các đ/c dạy ở các lớp tự bố trí tự kiểm tra theo kế hoạch dạy học đã xây dựng.
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